	UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGDĐT-TCCB

V/v thông báo tập trung bổ sung giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn đợt 1 theo quy định của Nghị số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày        tháng 3 năm 2022


                             Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 11/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung 522 giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn đợt 1. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tính đến hết ngày 27/3/2022, có 361 giáo viên đã nộp hồ sơ học viên theo quy định, còn lại 161 giáo viên không nộp hồ sơ do có lý do về sức khỏe xin nghỉ hoặc xin tham gia đào tạo ở các năm tiếp theo.
Trên cơ sở tổng hợp danh sách cử bổ sung đi đào tạo nâng trình độ chuẩn đợt 1 của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tập trung bổ sung giáo viên đi đào tạo nâng trình độ chuẩn đợt 1, cụ thể như sau:

Tập trung bổ sung 109 giáo viên đi đào tạo nâng trình độ chuẩn đợt 1 (có danh sách cụ thể kèm theo):
- Do Trường ĐH Hồng Đức đào tạo: 90 người, trong đó: CĐSP Mầm non (28), ĐHSP Địa lý (2), ĐHSP Hóa học (1), ĐHSP Ngữ văn (7), ĐHSP Sinh học (3), ĐHSP Thể dục (10), ĐHSP Tiếng Anh (6), ĐHSP Tiểu học (21), ĐHSP Toán học (9) và ĐHSP Vật lý (3);

- Do Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch đào tạo: 19 người, trong đó: ĐHSP Mỹ thuật (4), ĐHSP Âm nhạc (15). Những giáo viên này được lựa chọn từ danh sách giáo viên đăng ký bổ sung dựa trên nguyên tắc đảm bảo chỉ tiêu do UBND tỉnh giao cho Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo từng ngành đào tạo và “người nhiều tuổi hơn được cử đi đào tạo trước”.

Giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật chưa được tập trung bổ sung và giáo viên thuộc các ngành chưa mở được lớp do số học viên ít (ĐHSP Công nghệ,  ĐHSP GDCD, ĐHSP Kỹ thuật, ĐHSP Tin học, ĐHSP Công nghệ, ĐH TB-TN, ĐH TB-TV) sẽ được tập trung trong các đợt sau.
Các quy định về hình thức đào tạo, kinh phí đào tạo, chủng loại hồ sơ: Thực hiện theo Công văn số 273/SGDĐT-TCCB ngày 11/02/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo.
Giáo viên nộp hồ sơ học viên tại các cơ sở đào tạo vào giờ hành chính hoặc chuyển phát qua đường bưu điện, hạn cuối là ngày 10/4/2022. Nếu cần thêm thông tin, liên hệ về các cơ sở đào tạo để được hướng dẫn:
- Trường ĐH Hồng Đức: Ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm GDTX, điện thoại: 0918.068.689;
- Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Ông Nguyễn Đình Thảo, Giám đốc Trung tâm GDTX và liên kết, điện thoại: 0942238999.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo nội dung nêu
 trên đến giáo viên thuộc quyền quản lý có tên trong danh sách kèm theo để chuẩn bị hồ sơ học viên nộp đúng thời hạn quy định; các cơ sở đào tạo có phương án thu, nhận hồ sơ của học viên và tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo kế hoạch./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường ĐH Hồng Đức (để phối hợp);

- Trường ĐH Văn hóa, TT và DL (để phối hợp);

- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, TCCB.
	GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức



	DANH SÁCH TẬP TRUNG BỔ SUNG GIÁO VIÊN ĐI ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐỢT 1

	(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-TCCB ngày         /3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Trình độ chuyên môn hiện tại
	Chức vụ
	Trường
	Huyện, TX, TP
	Số di động
	Trình độ chuyên môn đăng ký tham gia đào tạo
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	DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC ĐÀO TẠO

	1
	Cao Thị Mi
	08/08/1996
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường MN Cẩm Bình
	Cẩm Thủy
	0963634742
	CĐSP Mầm non

	2
	Lương Thị Hằng
	02/10/1989
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường MN Cẩm Thạch
	Cẩm Thủy
	0914889262
	CĐSP Mầm non

	3
	Đỗ Thị Vì
	10/10/1974
	Nữ
	CĐSP Thể Dục
	Giáo viên
	Trường THCS Cẩm Sơn
	Cẩm Thủy
	0354434495
	ĐHSP Thể dục

	4
	Trương Thị Hương
	23/02/1988
	Nữ
	CĐSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Cẩm Phú
	Cẩm Thủy
	0979234651
	ĐHSP Tiếng Anh

	5
	Nguyễn Thành Hưng
	5/8/1971
	Nam
	CĐSP Sinh-Địa
	Phó hiệu trưởng
	THCS Hà Lai
	Hà Trung
	914805871
	ĐHSP Sinh học

	6
	Phùng Đình Bình
	18/8/1974
	Nam
	CĐSP KTCN
	Giáo viên
	Trường THCS Hà Tân
	Hà Trung
	944587303
	ĐHSP Vật lý

	7
	Bùi Thị Phượng
	10/10/1970
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	MN Phong Lộc
	Hậu Lộc
	978197230
	CĐSP Mầm non

	8
	Phạm Xuân Chiến
	15/7/1978
	Nam
	CĐSP Văn-GDCD
	Giáo viên
	TH&THCS Phong Lộc
	Hậu Lộc
	944911040
	ĐHSP Ngữ Văn

	9
	Nguyễn Thị Anh
	25/11/1970
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	TH Hải Lộc
	Hậu Lộc
	328437660
	ĐHSP Tiểu học

	10
	Mai Văn Tuấn
	23/7/1978
	Nam
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	TH Quang Lộc
	Hậu Lộc
	888657119
	ĐHSP Tiểu học

	11
	Lê Thị Năm
	02/09/1984
	Nữ
	CĐ TB-TN
	GV TBTN
	Trường THCS Hoằng Hải
	Hoằng Hóa
	979250724
	ĐHSP Hóa học

	12
	Nguyễn Văn Phương
	02/9/1970
	Nam
	CĐSP Văn-Sử-GDCD
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Hoằng Thái
	Hoằng Hóa
	0979400646
	ĐHSP Ngữ Văn

	13
	Nguyễn Thị Thúy
	15/1/1972
	Nữ
	ĐHQLGD
	HT
	THCS Hoằng Thành
	Hoằng Hóa
	976395686
	ĐHSP Ngữ Văn

	14
	Đỗ Văn Cường
	18/10/1975
	Nam
	TCSP12+2
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Hoằng Giang
	Hoằng Hóa
	0989064969
	ĐHSP Tiểu học

	15
	Lê Thị Mai
	18/10/1974
	Nữ
	ĐHQL Giáo dục
	Hiệu trưởng
	THCS Hoằng Trung
	Hoằng Hóa
	912395598
	ĐHSP Toán học

	16
	Lâu Hơ Pó
	23/11/1977
	Nam
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Nhi Sơn
	Mường Lát
	0375246614
	ĐHSP Tiểu học

	17
	Nguyễn Văn Tuyển
	16/5/1972
	Nam
	ĐHSP- QLGD
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Nga Điền
	Nga Sơn
	0949081277
	ĐHSP Sinh học

	18
	Mai Thanh Tâm
	16/6/1981
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Nga Vịnh
	Nga Sơn
	0 948502126
	ĐHSP Tiểu học

	19
	Nguyễn Thị Hằng
	27/10/1986
	Nữ
	CĐSP Toán tin
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Nga Vịnh
	Nga Sơn
	0 966391318
	ĐHSP Tiểu học

	20
	Hoàng Thị Huyền
	5/6/1975
	Nữ
	ĐH QLGD
	Giáo viên
	Trường TH Nga Liên 1
	Nga Sơn
	0944346939
	ĐHSP Tiểu học

	21
	Lê Thị Hà
	18/4/1981
	Nữ
	TCSPMN
	Giáo viên
	Trường MN Hải Châu
	Nghi Sơn
	973199083
	CĐSP Mầm non

	22
	Đậu Hằng Nga
	20/2/1991
	Nữ
	TCSPMN
	Giáo viên
	Trường MN Hải Châu
	Nghi Sơn
	387254047
	CĐSP Mầm non

	23
	Nguyễn Thị Hà 
	17/2/1988
	Nữ
	TCSP Mầm non 
	Giáo viên
	Trường MN Anh Sơn
	Nghi Sơn
	865148664
	CĐSP Mầm non

	24
	Lê Thị Luân
	15/7/1975
	Nữ
	TCSP Mầm non 
	Giáo viên
	Trường MN Trúc Lâm
	Nghi Sơn
	865148664
	CĐSP Mầm non

	25
	Lê Hồng Thanh
	5/5/1981
	Nam
	CĐSP Thể dục
	Giáo viên
	Trường THCS Trường Lâm
	Nghi Sơn
	941110979
	ĐHSP Thể dục

	26
	Phạm Thanh Tùng 
	5/2/1989
	Nam
	CĐSPGDTC
	Giáo viên
	Trường TH Hùng Sơn
	Nghi Sơn
	961610388
	ĐHSP Thể dục

	27
	Nguyễn Văn Sáu
	12/7/1982
	Nam
	CĐSP TDTT
	Giáo viên
	Trường TH Ninh Hải
	Nghi Sơn
	988591355
	ĐHSP Thể dục

	28
	Nguyễn Thị Nga
	18/8/1979
	Nữ
	CĐSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	Trường TH Triêu Dương
	Nghi Sơn
	396659338
	ĐHSP Tiếng Anh

	29
	Lường Thị Hội
	1/7/1977
	Nữ
	CĐSP Tiếng anh
	Giáo viên
	Trường THCS Thanh Thủy
	Nghi Sơn
	943770410
	ĐHSP Tiếng anh

	30
	Lê Thị Lam
	20/9/1974
	Nữ
	TCSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Tĩnh Hải
	Nghi Sơn
	375931768
	ĐHSP Tiểu học

	31
	Trần Thị Nguyệt
	19/11/1997
	Nữ
	CĐ SP Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Trường Lâm
	Nghi Sơn
	965960247
	ĐHSP Tiểu học

	32
	Hà Thị Hải Yến
	12/2/1990
	Nữ
	CĐ SP Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Trường Lâm
	Nghi Sơn
	941396548
	ĐHSP Tiểu học

	33
	Nguyễn Thị Vân Anh
	6/8/1997
	Nữ
	CĐ SP Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Trường Lâm
	Nghi Sơn
	989243781
	ĐHSP Tiểu học

	34
	Lê Thị Loan
	112/12/1976
	Nữ
	CĐ SP Toán-Sinh
	Giáo viên
	THCS Hải Hòa
	Nghi Sơn
	977313881
	ĐHSP Toán học

	35
	Hà Thị Thu
	9/4/1992
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	MN Lộc Thịnh
	Ngọc Lặc
	916386193
	CĐSP Mầm non

	36
	Phạm Thị Chinh
	27/9/1986
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	MN Ngọc Sơn
	Ngọc Lặc
	354985144
	CĐSP Mầm non

	37
	Lê Thị Hương
	26/10/1982
	Nữ
	ĐHSP Sử
	Giáo viên
	MN Ngọc Trung
	Ngọc Lặc
	977217493
	CĐSP Mầm non

	38
	Lê Thị Nụ
	7/9/1978
	Nữ
	ĐHSP Văn
	Giáo viên
	MN Ngọc Trung
	Ngọc Lặc
	3587523758
	CĐSP Mầm non

	39
	Lưu Văn Thanh
	8/9/1979
	Nam
	CĐSP Văn-GDCD
	Giáo viên
	TH&THCS Lộc Thịnh
	Ngọc Lặc
	944440773
	ĐHSP Ngữ Văn

	40
	Nguyễn Văn Hoan
	7/7/1977
	Nam
	CĐSP Thể dục
	Giáo viên
	TH Ngọc Liên
	Ngọc Lặc
	934416896
	ĐHSP Thể dục

	41
	Đỗ Tuấn Long
	19/2/1975
	Nam
	CĐSP Toán - Lý
	HT
	TH&THCS Lộc Thịnh
	Ngọc Lặc
	968131296
	ĐHSP Toán học

	42
	Phạm Văn Vương
	5/5/1980
	Nam
	CĐSP Văn-Nhạc
	Giáo viên
	Trường THCS Thanh Kỳ
	Như Thanh
	977894345
	ĐHSP Ngữ Văn

	43
	Vi  Văn Thắm
	28/0/1977
	Nam
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Thanh Tân 2
	Như Thanh
	394698083
	ĐHSP Tiểu học

	44
	Hà Minh Tuân
	3/2/1982
	Nam
	TCSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Thanh Tân 2
	Như Thanh
	333900919
	ĐHSP Tiểu học

	45
	Lê Văn Hòa
	23/4/1978
	Nam
	ĐHQLGD
	P Hiệu Trưởng
	TH&THCS Xuân Quỳ
	Như Xuân
	912840904
	ĐHSP Địa lý

	46
	Vương Thị Đại
	26/02/1982
	Nữ
	CĐSP Sinh - Kĩ NN
	Giáo viên
	THCS Bãi Trành
	Như Xuân
	852433256
	ĐHSP Sinh học

	47
	Lê Thị Hải Thuần
	22/04/1984
	Nữ
	CĐSP Tiếng anh
	Giáo viên
	THCS Bãi Trành
	Như Xuân
	817513321
	ĐHSP Tiếng anh

	48
	Nguyễn Văn Dương
	15/10/1978
	Nam
	CĐSP Toán- Lí
	Giáo viên
	THCS Bãi Trành
	Như Xuân
	828352186
	ĐHSP Toán học

	49
	Lường Thị Mai
	7/8/1971
	Nữ
	TCSPMN;ĐHQLGD
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Minh Khôi
	Nông Cống
	0 947926678
	CĐSP Mầm non

	50
	Trần Thị Loan
	25/11/1974
	Nữ
	TCSPMN;ĐHQLGD
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Trường Sơn
	Nông Cống
	0 976916266
	CĐSP Mầm non

	51
	Nguyễn Thị Xuyên
	20/8/1977
	Nữ
	TCSPMN;ĐHQLGD
	Hiệu trưởng
	Trường Mầm non Tân Thọ
	Nông Cống
	0 379912733
	CĐSP Mầm non

	52
	Đinh Viết Đồng
	19/5/1974
	Nam
	CĐSP Toán - Lý, ĐHQLGD
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Hoàng Giang
	Nông Cống
	0 914882369
	ĐHSP Toán học

	53
	Vũ Trọng Ba
	10/06/1979
	Nam
	ĐH QLGD, CĐSP Lý-CN
	Phó HT
	Trường THCS Yên Mỹ
	Nông Cống
	913437236
	ĐHSP Vật lý

	54
	Hà Thị Xuân
	17/08/1981
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Nam Tiến
	Quan Hóa
	0961372462
	ĐHSP Tiểu học

	55
	Nguyễn Thị  Hồng Vinh
	'12/12/1971
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Nam Tiến
	Quan Hóa
	0348177388
	ĐHSP Tiểu học

	56
	Hà Thị Hiền
	07/12/1980
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Thanh Xuân
	Quan Hóa
	0976895596
	ĐHSP Tiểu học

	57
	Phạm Thị Hoa
	22/12/1982
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Thị trấn
	Quan Hóa
	0967035064
	ĐHSP Tiểu học

	58
	Hoàng Thị Uyên
	09/10/1990
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường Mầm non Quảng Ngọc
	Quảng Xương
	0987713282
	CĐSP Mầm non

	59
	Cao Thị Hoa
	20/09/1985
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường MN  Quảng Đức
	Quảng Xương
	979675088
	CĐSP Mầm non

	60
	Cao Thị Quỳnh Nga
	02/06/1991
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường Mầm non Tân Phong 3
	Quảng Xương
	964035091
	CĐSP Mầm non

	61
	Phạm Thị Hương
	02/10/1984
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường Mầm non Tân Phong 3
	Quảng Xương
	858265678
	CĐSP Mầm non

	62
	Nguyên Xuân Quang
	02/02/1978
	Nam
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Quảng Nham 1
	Quảng Xương
	0857207226
	ĐHSP Thể dục

	63
	Bùi Công Thiêm
	02/02/1978
	Nam
	CĐSP TDTT
	Giáo viên
	Trường THCS Quảng Long
	Quảng Xương
	0776272218
	ĐHSP Thể dục

	64
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	10/05/1977
	Nữ
	CĐSP Văn-Sử
	Giáo viên
	Trường THCS Quảng Minh
	Sầm Sơn
	0989262061
	ĐHSP Ngữ Văn

	65
	Bùi Thị Bình
	4/2/1992
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường Mầm non Thành Thọ
	Thạch Thành
	337578158
	CĐSP Mầm non

	66
	Phạm Văn Hiệu
	03/21/1982
	Nữ
	CĐSP TDTT
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Thạch Quảng
	Thạch Thành
	914603506
	ĐHSP Thể dục

	67
	Lê Thái Họa
	27/3/1977
	Nam
	CĐSP Thể dục
	Giáo viên
	Trường  THCS Thạch Đồng
	Thạch Thành
	947679089
	ĐHSP Thể dục

	68
	Trần Thị Hiền
	25/9/1975
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Thiệu Hợp
	Thiệu Hóa
	0859561678
	ĐHSP Tiểu học

	69
	Phùng Thị Phượng
	10/10/1974
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	MN Phú Xuân
	Thọ Xuân
	0356326768
	CĐSP Mầm non

	70
	Vũ Thị Thắng
	20/12/1976
	Nữ
	TCSP Mầm  non
	Giáo viên
	MN Xuân Thắng
	Thọ Xuân
	0904770618
	CĐSP Mầm non

	71
	Trịnh Thị Nhung
	20/5/1984
	Nữ
	TCSP MN
	Giáo viên
	MN Phú Xuân
	Thọ Xuân
	0979939820
	CĐSP Mầm non

	72
	Trịnh Thị Huyền
	25/2/1986
	Nữ
	TCSP MN
	Giáo viên
	MN Phú Xuân
	Thọ Xuân
	0982246843
	CĐSP Mầm non

	73
	Vũ Thị Hương
	5/10/1980
	Nữ
	CĐSP Địa - Sử
	Giáo viên
	TH&THCS Hạnh Phúc
	Thọ Xuân
	0912643929
	ĐHSP Địa lý

	74
	Vũ Thị Huệ
	3/2/1974
	Nữ
	CĐSP Văn - Sử
	P. Hiệu trưởng
	THCS TT Lam Sơn
	Thọ Xuân
	0917997489
	ĐHSP Ngữ Văn

	75
	Hoàng Văn Giáp
	08/10/1974
	Nam
	CĐSP Thể Dục
	Giáo viên
	THCS Quảng Phú
	Thọ Xuân
	0918066317
	ĐHSP Thể dục

	76
	Nguyễn Thị Hồng
	18/11/1974
	Nữ
	CĐSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS TT Thọ Xuân
	Thọ Xuân
	0914304129
	ĐHSP Tiếng Anh

	77
	Trịnh Khắc Phượng
	10/7/1979
	Nam
	CĐSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Quảng Phú
	Thọ Xuân
	0946536626
	ĐHSP Tiếng Anh

	78
	Nguyễn Thị Bình
	10/10/1976
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	TH Thọ Xương
	Thọ Xuân
	0918534246
	ĐHSP Tiểu học

	79
	Lê Văn Cảnh
	25/6/1978
	Nam
	CĐSP Toán - Lý
	Hiệu trưởng
	THCS Thọ Lộc
	Thọ Xuân
	0946636968
	ĐHSP Toán học

	80
	Đỗ Như Tính
	6/1/1974
	Nam
	CĐSP Toán - Lý
	P. Hiệu trưởng
	THCS Phú Yên
	Thọ Xuân
	0859698789
	ĐHSP Toán học

	81
	Đỗ Ngọc Vinh
	15/07/1977
	Nam
	CĐSP Toán-Lý
	Giáo viên
	THCS Thọ Diên
	Thọ Xuân
	0862 889 742
	ĐHSP Toán học

	82
	Ngô Thị Hằng
	10/10/1070
	Nữ
	TCSP Mầm Non
	Giáo Viên
	Trường Mầm Non Đồng Lợi
	Triệu Sơn
	383089583
	CĐSP Mầm non

	83
	Đỗ Thị Quế
	2/9/1971
	Nữ
	TCSP Mầm Non
	Giáo Viên
	Trường Mầm Non Đồng Lợi
	Triệu Sơn
	394644421
	CĐSP Mầm non

	84
	Lê Thị Khánh
	30/12/1970
	Nữ
	TCSP Mầm Non
	Giáo Viên
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Triệu Sơn
	936277629
	CĐSP Mầm non

	85
	Lê Thị Thoa
	14/11/1970
	Nữ
	TCSP Mầm Non
	Giáo Viên
	Trường Mầm non Thị Trấn Nưa
	Triệu Sơn
	936299678
	CĐSP Mầm non

	86
	Lê Thị Mai
	28/5/1973
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Thọ Dân
	Triệu Sơn
	855839807
	ĐHSP Tiểu học

	87
	Vũ Thị Thu Hiền
	7/3/1979
	Nữ
	CĐSP Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Trường Tiểu học Đồng Lợi
	Triệu Sơn
	948306336
	ĐHSP Tiểu học

	88
	Đinh Quang Thực
	10/10/1977
	Nam
	CĐSP Toán - Lý
	Giáo viên
	THCS Thọ Tiến
	Triệu Sơn
	857974789
	ĐHSP Toán học

	89
	Lê Nhật Nam
	12/10/1978
	Nam
	CĐSP C Khí-Đ Lực
	Giáo viên
	THCS Thọ Vực
	Triệu Sơn
	917311119
	ĐHSP Vật Lý

	90
	Lê Thị Nga
	20/8/1972
	Nữ
	TCSP Mầm non
	Giáo viên
	Trường mầm non Định Thành
	Yên Định
	826629808
	CĐSP Mầm non

	 
	DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐÀO TẠO
	 

	1
	Hoàng Thu Hiền
	7/12/1973
	Nữ
	CĐSP Mỹ thuật
	Giáo viên
	Trường  THCS Đông Lĩnh
	TP Thanh Hóa
	986998279
	ĐHSP Mĩ thuật

	2
	Nguyễn Xuân Nhất
	14/11/1975
	Nam
	CĐSP Mĩ thuật
	Giáo viên
	TH Đồng Lộc
	Hậu Lộc
	961219255
	ĐHSP Mĩ thuật

	3
	Trần Duy Đồng
	9/12/1976
	Nam
	CĐSP Mĩ thuật
	Giáo viên
	Trường THCS Triệu Thị Trinh
	Triệu Sơn
	903228058
	ĐHSP Mĩ thuật

	4
	Phạm Ngọc Hiệu
	20/4/1977
	Nam
	TCSP Mĩ thuật
	Giáo viên
	TH TT Lam Sơn
	Thọ Xuân
	0944786444
	ĐHSP Mĩ thuật

	5
	Nguyễn Thị Phương
	8/3/1974
	Nữ
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Quảng Thành
	TP Thanh Hóa
	0912312514
	ĐHSP Âm nhạc

	6
	Mai Thế Nông 
	10/6/1977
	Nam
	CĐSP  Âm nạc
	Giáo viên
	Trường TH Nga Trung
	Nga Sơn
	0919223393
	ĐHSP Âm nhạc

	7
	Nguyễn Thị Dung
	10/5/1978
	Nữ
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Hoằng Thắng
	Hoằng Hóa
	948652652
	ĐHSP Âm nhạc

	8
	Lê Hoàng Hiệp
	8/5/1978
	Nam
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	Trường THCS Thạch Tượng
	Thạch Thành
	948713111
	ĐHSP Âm nhạc

	9
	Nguyễn Thị Thanh
	29/9/1979
	Nữ
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Đại Lộc
	Hậu Lộc
	912263089
	ĐHSP Âm nhạc

	10
	Mai Văn Tám
	10/5/1979
	Nam
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	Trường THCS Nga An
	Nga Sơn
	0984437022
	ĐHSP Âm nhạc

	11
	Ngô Văn Quý
	10/05/1979
	Nam
	TCSP Âm nhạc
	Giáo viên
	Tiểu học Thiệu Ngọc 
	Thiệu Hóa
	0868248565
	ĐHSP Âm nhạc

	12
	Hà Văn Hùng
	14/4/1979
	Nam
	CĐSP Nhạc
	Giáo viên
	THCS Hợp Thắng
	Triệu Sơn
	902178158
	ĐHSP Âm nhạc

	13
	Phạm Văn Vui
	21/2/1979
	Nam
	TCSP âm nhạc
	Giáo viên
	Trường TH Yên Thắng
	Lang Chánh
	337708865
	ĐHSP âm nhạc

	14
	Trần Viết Cường
	19/1/1980
	Nam
	TCSP Nhạc
	Giáo viên
	TH Hòa Lộc
	Hậu Lộc
	986245958
	ĐHSP Âm nhạc

	15
	Lường Thị Mận
	12/10/1980
	Nữ
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	Trường TH Triêu Dương
	Nghi Sơn
	979257275
	ĐHSP Âm nhạc

	16
	Lê Thị Hương Xuân
	3/3/1980
	Nữ
	CĐSP Nhạc-Họa
	Giáo viên
	Trường THCS Hải Thanh
	Nghi Sơn
	912012428
	ĐHSP Âm nhạc

	17
	Nguyễn Hữu Dũng
	12/02/1980
	Nam
	TCSP âm nhạc
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Trung Sơn 2
	Sầm Sơn
	0944195333
	ĐHSP Âm nhạc

	18
	Đỗ Anh Tĩnh
	5/3/1981
	Nam
	CĐSP Tiểu học
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Ngọc Trạo
	Thạch Thành
	949938111
	ĐHSP Âm nhạc

	19
	Mai Thị Thủy
	27/3/1981
	Nữ
	CĐSP Âm nhạc
	Giáo viên
	TH&THCS Đông Anh
	Đông Sơn
	0 942801819
	ĐHSP Âm nhạc

	(Danh sách trên gồm 109 người)


